(Phụ lục 5 Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính)
Phụ lục 5:  BÁO CÁO TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ
Quý ……… năm………

Chủ dự án/ Đơn vị sử dụng viện trợ


Cơ quan chủ quản


Tên chương trình dự án viện trợ


Tên nhà tài trợ


	Tổng vốn chương trình, dự án viện trợ



Trong đó:
Vốn viện trợ




Vốn đối ứng




Vốn khác

	Kế hoạch tiếp nhận và sử dụng năm:



Trong đó:
Vốn viện trợ




Vốn đối ứng




Vốn khác



A. CHI TIẾT TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ

	Phân loại
	Hàng hóa viện trợ nhập khẩu
	Hàng hóa, dịch vụ mua trong nước
	Viện trợ bằng tiền
	Tổng cộng (VND)
	Tờ khai XNVT

	
	Loại hàng
	Trị giá (VND)
	Loại hàng/DV
	Trị giá (VND)
	Nguyên tệ
	Quy USD
	Quy VND
	
	Số
	Ngày
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A. Đã kê khai xác nhận viện trợ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Chưa kê khai xác nhận viện trợ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Tổng cộng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VIỆN TRỢ  (đánh giá và so sánh tình hình thực hiện với dự toán thu- chi NSNN năm)  



Lập biểu
……………, ngày ….. tháng ……. năm …



(Chủ dự án, đơn vị sử dụng viện trợ)

